
 

HỌC  VIỆN  CÔNG  GIÁO  VIỆT  NAM 

THE CATHOLIC INSTITUTE OF VIỆT NAM 
----------------------------------------------------- 

25 Đường Số 9, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 

Email: hocvienconggiao@gmail.com - Tel.: 093 890 5015 - 096 725 7483 

 

 

 

THÔNG BÁO 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN 

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN THẦN HỌC (STB) 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ THẦN HỌC (STL) 

NĂM 2023 

 

 

- Căn cứ vào Điều 12 và điều 13, mục I, phần I Qui định và Chương trình đào tạo Khoa Thần học     

  Học viện Công giáo Việt Nam, về việc Tuyển sinh và xét tuyển của HVCGVN; 

           - Căn cứ vào Quy Định của Ban Tuyển Sinh.  

            Văn phòng Học viện Công giáo Việt Nam công bố: 

1. Danh sách trúng tuyển Chương trình Cử nhân Thần học năm học 2023-2024 

STT    SBD Tên Thánh Họ Tên       Giáo Phận/ Dòng tu Ghi chú 

1 STB008 Nt. Anna Nguyễn Thị  Điểm 
Dòng Mến Thánh Giá 

Thủ Đức 
 

2 STB009 Cs. Phêrô Thái Văn Diệu Giáo phận Lạng Sơn  

3 STB011 Gd. Maria Lê Thị Hòa Dịu Giáo Phân Sài Gòn  

4 STB012 Nt. Têrêsa Phạm Thị Mỹ Dung  
Dòng Nữ tỳ Chúa Giêsu 

Linh Mục 
 

5 STB014 Ts.Phêrô Đăng Hữu  Duy 
Dòng Thánh Augustinô      

Việt Nam  

6 STB015 Nt. Maria Ngô Thị Hiền 
Dòng Nữ Tu Thừa Sai Đức Mẹ 

Trinh Vương Bùi Chu 
 

7 STB020 Gd. Anrê Nguyễn Minh Khánh Giáo phận Phú Cường  

8 STB021 Nt. Têrêsa Trần thị Thu Hiền Dòng Đa Minh Rosa Lima  

9 STB022 Nt. Maria Anna Nguyễn Thị Liên Dòng Chị Em Con Đức Mẹ 

Mân Côi Chí Hòa 
 

10 STB024 Nt. Martha Phạm Thị Khánh  Linh Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm  

11 STB025 Nt. Anna  Trần Thị Thùy  Linh Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm  

12 STB026 Nt. Agata Lê Thị Ngọc  Ly Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng  
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13 STB027 Ts. Giuse  Chu Bá Minh 
Dòng Thánh Phaolô -          

Tỉnh Dòng Nhật Bản 
 

14 STB029 Nt. Maria Phạm Thị Phương  Nhi Hội Dòng Nữ Rosa Lima  

15 STB032 Nt. Maria Nguyễn Thị Bích Phương 
Dòng Nữ Tu Thừa Sai Đức Mẹ 

Trinh Vương Sài Gòn 
 

16 STB033 Nt. Agnes Lê Phước Khánh  Quỳnh Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng  

17 STB034 Ts. Phêrô Trương Đỗ Hồng  Sơn Tu Đoàn Nhà Chúa  

18 STB035 Nt. A. Thành Nguyễn Ngọc Tâm Dòng Đa Minh Thánh Tâm  

19 STB036 Nt. Maria  Nguyễn Thị Ngọc Thanh 
Dòng Nữ Tu Thừa Sai Đức Mẹ 

Trinh Vương 
 

20 STB038 Nt. Maria Têrêsa Tạ Thị Thanh Thủy Dòng Chị Em Con Đức Mẹ 

Mân Côi Chí Hòa 
 

21 STB039 Nt. Maria Têrêsa Mai Thị Huyền Trâm Dòng Chị Em Con Đức Mẹ 

Mân Côi Chí Hòa 
 

22 STB041 Nt. Maria Nguyễn Thị Thuỳ Vân 
Dòng Nữ tỳ Chúa Giêsu     

Linh Mục 
 

23 STB044 
Nt. Maria 

Catarina 
Nguyễn Thị  Hương Dòng Chị Em Con Đức Mẹ 

Mân Côi Chí Hòa 
 

24 STB005 Ts.Phêrô Trần Văn  Chinh Tu Đoàn Nhà Chúa  

25 STB006 Ts.Phêrô Nguyễn Mạnh Cường Tu Đoàn Nhà Chúa  

26 STB007 Ts.Giuse Nguyễn Văn  Đại Tu Đoàn Nhà Chúa  

27 STB010 
Ts.Gioan 

Baotixita 
Nguyễn Văn Diệm 

Dòng Thánh Phaolô            

Tỉnh Dòng Nhật Bản 
 

28 STB013 Ts.Giuse Bùi Quang Việt  Dũng Tu Đoàn Nhà Chúa  

29 STB016 Ts.Đaminh Nguyễn Xuân  Hiếu Tu Đoàn Nhà Chúa  

30 STB019 Nt. Têrêsa  Lưu Thị Ái Huê Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức  

31 STB023 Nt. Maria Hoàng Thị Thùy Linh  Dòng Nữ tỳ Chúa Giêsu      

Linh Mục 
 

32 STB028 Nt. Têrêsa Lê Vũ Phương  Nhi Dòng Mến Thánh Giá          

Thủ Đức 
 

33 STB030 Gd. Louis  Phạm Gia  Nguyên Giáo phận Đà Lạt  

34 STB031 Ts.Tôma Aquinô Trần Văn  Pháp Tu Đoàn Nhà Chúa  

35 STB037 Nt. Maria  Trần Uyên  Thu  Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức  

36 STB040 Nt. Maria Nguyễn Thị Tuất 
Dòng Nữ Tu Thừa Sai Đức Mẹ 

Trinh Vương Bùi.Chu 
 

37 STB042 
Dt. Phanxicô   

Xavie  
Vũ Đặng Quốc  Việt 

Dòng Thánh Augustinô       

Việt Nam 
 

38 STB043 Ts. Giuse  Trần Văn  Xuyên Tu Đoàn Nhà Chúa  



 2. Danh sách trúng tuyển Giai đoạn Thần học Chương trình Cử nhân Thần học năm học 2023-2024  

 3. Danh sách trúng tuyển Chương trình Thạc sĩ Thần học năm học 2023-2024 

STT SBD Tên thánh       Họ Tên Giáo Phận/ Dòng tu Ghi chú 

1 STL005 Lm.Phêrô Đào Đức Lộc Giáo Phận Đà Lạt 
 

2 STL006 Lm. Antôn Maria Lê Hà Diệp Phúc Giáo phận Mỹ Tho  

3 STL009 Gd. Giuse Nguyễn Quang Bình Giáo phận Sài Gòn 
 

4 STL001 Lm. Phaolô Lê Đức Anh Giáo Phận Cần Thơ  

5 STL002 Lm. Phaolô Bùi Duy Phát Giáo phận Bà Rịa  

6 STL003 Lm. Phêrô Maria Nguyễn Thái Công Dòng Mẹ Cứu Chuộc  

7 STL004 Lm. Giuse Đỗ Quốc Dương Giáo phận Long Xuyên  

8 STL007 Lm. Giuse Nguyễn Văn Thiện Giáo phận Cần Thơ  

9 STL008 Ts. Phêrô Nguyễn Sơn Luân 
Tu hội Truyền giáo       

Thánh Vinh Sơn 
 

   

     4. Lưu ý quan trọng:  

       Các sinh viên có dấu (*) được yêu cầu tham gia khóa Anh ngữ cấp tốc do Học viện Công giáo tổ chức.  

       Khóa học bắt đầu từ ngày 26/06/2023 đến ngày 26/08/2023.  

       Vào các buổi sáng thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, 7:30 - 11:00, tại Học viện Công giáo. 

       Vui lòng đăng ký qua mail hocvienconggiao@gmail.com trước ngày 20/06/2023 

      Cuối khóa Anh ngữ sẽ có cuộc kiểm tra khả năng. Chỉ những sinh viên đạt kết quả mới được chính thức  

      nhận. 

          TP. Thủ Đức, ngày 10 tháng 05 năm 2023 

              
                       Lm. Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng 

                Tổng Thư ký   

SBD Tên Thánh           Họ   Tên        Giáo Phận/ Dòng tu Ghi chú 

       STB046 Nt. Maria Phạm Thị Quỳnh    Như      Dòng Đa Minh Bà Rịa  
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